
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2023 

    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

cho 10 tổ chức đợt 10/2023 
 

      

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI 
   

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Biên bản số 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 55/BB-HĐXCCCNL 

ngày 23/03/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về 

tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 10 tổ chức theo 

danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và 

các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Ban Giám đốc; 
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD); 
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thành Phương 

 

 



 

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 

ST

T 
Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

1 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Phạm 

Gia Thịnh 

3603491265 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

15/09/2017  

Phạm 

Phúc 

Thiện  

Giám 

đốc 

VPGD: Lầu 3, 

D 23, Đường 

N2, KP 1, 

Phường Bửu 

Long, Thành 

phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

0901.296065  
phamgiathinh.lt

d@gmail.com 

 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật (Đô thị) - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

      + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 

Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

2 

Công ty 

TNHH Hữu 

Phước An 

3502379436 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bà Rịa- 

Vũng 

Tàu 

19/11/2018 
Lê Huy 

Sơn                             

Giám 

đốc 

Tổ 12, Khu 

phố Láng Sim, 

Thị trấn 

Phước Bửu, 

Huyện Xuyên 

Mộc, Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng 

Tàu 

0983459008 
hoalacquetoi@

gmail.com 

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

     + Địa chất công trình - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

3 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên tư 

vấn Đầu tư 

Xây dựng 

Phước Thịnh 

3801165337 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bình 

Phước 

09/01/2018 

Chu 

Văn 

Đông  

Giám 

đốc 

Đường 3/2, 

Khu phố Ninh 

Thịnh, Thị 

trấn Lộc Ninh, 

Huyện Lộc 

Ninh, Tỉnh 

Bình Phước 

0943 647436 
phuocthinhdtxd

@gmail.com 

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

     + Địa chất công trình - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 

Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu- hầm, đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 

Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 

Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 



2 

 

     

ST

T 
Tên tổ chức 
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thành lập 
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     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp- Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 

III. 

4 

Công ty 

TNHH Thái 

Sơn Tiến Phát 

3603855191 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

21/02/2022 

Phan 

Văn 

Điều   

Giám 

đốc 

217/22 khu 

phố 2, Phường 

Tam Hiệp, 

Thành phố 

Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

0984555525   
Phandieu895@

gmail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng 

- Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 

III. 

5 

Công ty 

TNHH Kim 

Phú Hội 

3603842121 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

13/12/2021 
Nguyễn 

Cơ Hội 

CT. 

Công ty 

kiêm 

Giám 

đốc 

Số 46H, 

đường Nguyễn 

Văn Lung, 

Khu phố Cầu 

Hang, Phường 

Hóa An, 

Thành phố 

Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

0977790369 
Kimphuhoi@g

mail.com  

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi, đê điều - 

Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 

Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp- Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi, đê điều - 

Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 

III. 

6 

Công ty 

TNHH Giao 

thông và Xây 

dựng Tiến 

Lượng 

3603631113 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

18/03/2019 

Nguyễn 

Xuân 

Ca 

CT. 

Công ty 

kiêm 

Giám 

đốc 

Số 1241/64/71 

Nguyễn Ái 

Quốc, KP 6, 

Phường Tân 

Tiến, Thành 

phố Biên Hòa, 

0906707497 
tienluong.co@

gmail.com 

- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Năng lượng - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 
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Tỉnh Đồng 

Nai 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 

Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

7 

Công ty 

TNHH tư vấn 

Thương mại 

Dịch vụ Tâm 

Á Châu 

 3603725026 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

22/05/2020 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Xuân 

Giám 

đốc 

Số 479 Bùi 

Trọng Nghĩa, 

Khu Phố 3, 

Phường Trảng 

Dài, TP.Biên 

Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

0705.787989                  

congtytvtmdvta

machau@gmail

.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 

Hạng III. 

8 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng 

UNITED 

STEEL 

(VIỆT NAM) 

 3600785348 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

26/03/1999 

Lee, 

Hai - 

Ming 

Tổng 

Giám 

đốc  

Đường số 5, 

KCN Sông 

Mây, Xã Bắc 

Sơn, Huyện 

Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

02854161005

- 

02854161006                    

xdhonghan@g

mail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng II. 

     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ - điện, cấp thoát 

nước) vào công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng II. 

9 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tấn Phát Đạt 

3603085256 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

31/10/2013 

Lưu 

Văn 

Tấn 

CTHĐQ

T kiêm 

Giám 

đốc  

Số 286/11, 

đường Bùi 

Trọng Nghĩa, 

tổ 15, KP 2, 

phường Trảng 

Dài, Thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

0907517198 
tanphatdatdn@

gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật Đô thị: Cấp nước, tuyến 

thoát nước - Hạng II. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

10 

Công ty 

TNHH Thiết 

kế xây dựng 

Nhật Phát 

3603484282 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng 

Nai 

14/08/2017 

Trần 

Văn 

Huấn     

Giám 

đốc 

Số 89, Tổ 6B, 

KP.4, Phường 

Trảng Dài, 

Thành Phố 

Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

097.6467899 

congtytkxdnhat

phat@gmail.co

m 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng II. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 

Hạng II. 
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